
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 269Đ, Đường Võ Văn Phẩm, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

19/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - SẢN XUẤT NHẬT THÀNH

1301122860

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt camera quan sát, hệ thống báo cháy, chữa 
cháy, hệ thống báo trộm; Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng 
lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến 
thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời

4329

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm, dụng cụ y tế, súng đạn thể thao, vũ khí thô 
sơ)

4649(Chính)

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chửa cháy, bảo vệ môi 
trường; Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

8. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

9. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

2740

10. Sản xuất đồ điện dân dụng
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

2750

11. Sản xuất thiết bị điện khác
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

2790

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - SẢN 
XUẤT NHẬT THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939638581
Email:

Fax:
Website:
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1.860.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
TOÀN 
PHONG

Việt 
Nam

Số 174B1, Khu phố 5, 
Phường Phú Khương, 
Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

948.600.000 51,000 083086006690

2 HUỲNH 
VĂN 
THÀNH 
TIỀN

Việt 
Nam

Số 230/1, Ấp 1, Xã 
Sơn Đông, Thành phố 
Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

911.400.000 49,000 083081000906

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị ngành điện, điện 
tử, cơ khí và điện lạnh, plastic, composite (Không hoạt động 
tại trụ sở)

3290

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

16. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời mái nhà

3511

17. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện mặt trời mái nhà (Trừ 
truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)

3512

18. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

19. Lắp đặt hệ thống điện
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4321

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Ghi chú: Doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật về 
đất đai, xây dựng, , phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường 
và các quy định khác về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện khi đi vào hoạt động.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083086006690
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 174B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 174B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TOÀN PHONG Nam

01/03/1986 Kinh Việt Nam

09/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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